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1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Người học được trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ kỹ thuật trong qui trình phục vụ khách hàng trong lĩnh vực làm đẹp, chăm sóc da và trang điểm, các kỹ năng mềm phù hợp lĩnh vực nghề nghiệp. Người học cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về tin học, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng – an ninh. Đồng thời có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để học tập và nghiên cứu ở các bậc học cao hơn. 

1.2. Mục tiêu cụ thể:


1.2.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

· Kiến thức:

- Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, hiểu biết về các giá trị đạo đức và ý thức trách nhiệm công dân; có hiểu biết về văn hóa - xã hội, kinh tế và pháp luật; có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

- Biết được các phương pháp rèn luyện thể chất; kiến thức cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng – An ninh. Có nhận thức đúng đắn về chủ quyền, an ninh quốc gia và bản sắc văn hóa dân tộc.


- Mô tả được vị trí, vai trò của nghề Chăm sóc sắc đẹp và đặc trưng của hoạt động Chăm sóc sắc đẹp;



- Mô tả được hoạt động của các nhiệm vụ trong dịch vụ làm đẹp, mối quan hệ giữa các dịch vụ làm đẹp trong các spa, salon;



- Trình bày được các quy trình kỹ thuật cơ bản của Chăm sóc sắc đẹp: Chăm sóc da, trang điểm, chăm sóc khách hàng, chăm sóc chuyên sâu về da, quy trình massage và các dịch vụ khác, …;



- Tiếp nhận, hiểu rõ các yêu cầu phản hồi của khách hàng về dịch vụ;



- Liệt kê được các loại trang thiết bị, dụng cụ, mỹ phẩm chủ yếu của các kỹ thuật trong cơ sở chăm sóc sắc đẹp và giải thích công dụng của chúng;



- Trình bày được các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, giải thích được lý do phải tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn trong Cơ sở làm đẹp để nhận diện được các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa;


- Trình bày được các tiêu chuẩn 5S tại nơi làm việc;


- Mô tả quy trình vận hành kết nối mạng tại cơ sở làm việc;



- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

· Kỹ năng:
- Phục vụ được khách hàng tại các vị trí công việc của các dịch vụ chăm sóc da;

- Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc toàn thân;

- Thực hiện các kỹ thuật trang điểm cơ bản, nâng cao;
- Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị, mỹ phẩm của cơ sở làm đẹp;

- Xây dựng được các kế hoạch về tiếp thị dịch vụ;

- Thực hiện công việc hàng ngày và quản lý thời gian làm việc hiệu quả;

- Giải quyết được các yêu cầu và tình huống trong quá trình phục vụ khách;

- Ứng dụng thành thạo ít nhất một phần mềm quản lý cơ sở làm đẹp trong công việc hàng ngày.

- Sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong một số công việc chuyên môn của ngành, nghề.

- Có các kỹ năng: kỹ năng xã hội, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và trình bày để làm việc hiệu quả trong nhóm ngành, chuyên ngành ở môi trường trong nước và quốc tế.

- Có trình độ Ngoại ngữ: đảm bảo theo đề án “Chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ cho cán bộ giảng dạy và học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa giai đoạn 2015-2020”  (đạt trình độ tối thiểu: TOEIC  400 – 449 hoặc có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 1 (A1) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Có trình độ Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin –Truyền thông (tương đương Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc chứng chỉ tin học IC3).

1.2.2. Chính trị, đạo đức, thể chất và quốc phòng

- Chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

- Trung thực, liêm chính và tuân thủ đạo đức nghề nghiệp.

- Có ước mơ, khát vọng nghề nghiệp.

- Có  trách nhiệm trong công việc, với gia đình, nhà trường và xã hội.

- Có ý thức học tập, nâng cao trình độ và khả năng cập nhật kiến thức chuyên ngành.

- Có tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp.

1.3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:
- Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm: nhân viên, quản lý kỹ thuật spa, nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên tư vấn, kỹ thuật viên tại các doanh nghiệp, khu du lịch có hoạt động spa, các beauty salon, viện thẩm mỹ, công ty mỹ phẩm có dịch vụ cung cấp sản phẩm tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp, …
- Tự tạo lập doanh nghiệp hoặc tự tìm kiến cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân.
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học

· Số lượng môn học, mô đun: 20
· Khối lượng kiến thức toàn khóa:  61 Tín chỉ 
· Khối lượng các môn học chung, đại cương: 3240 giờ

· Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1650 giờ

· Khối lượng lý thuyết: 241 giờ ; Thực hành, Thực tập, Thí nghiệm: 1409 giờ
3. Nội dung chương trình
3.1. Các môn học chung, môn học/ mô đun đào tạo nghề 

	Mã

MH,

MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Số tín chỉ
	Tổng số (tiết)
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung
	12
	240
	54
	172
	14

	I.1
	Môn học bắt buộc
	10
	210
	39
	159
	12

	19.00.1.01
	Pháp luật
	1
	15
	9
	5
	1

	19.00.2.01
	Chính trị
	2
	30
	15
	13
	2

	19.00.3
	Tin học
	3
	75
	15
	57
	3

	19.00.4.01
	Anh văn 1
	2
	45
	0
	42
	3

	19.00.4.04
	Anh văn 2
	2
	45
	0
	42
	3

	I.2
	Môn học tự chọn chung 
	2
	30
	15
	13
	2

	MC.19.5.1
	Soạn thảo văn bản
	2
	30
	15
	13
	2

	II
	Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
	43
	1290
	84
	1177
	29

	II.1
	Các môn lý thuyết nghề
	6
	90
	84
	0
	6

	1942401001
	Thẫm mỹ học
	2
	30
	28
	0
	2

	1942401002
	Vẽ mỹ thuật
	2
	30
	28
	0
	2

	1942401003
	Hương liệu - Hóa mỹ phẩm
	2
	30
	28
	0
	2

	II.2
	Các môn học, mô đun thực hành/ tích hợp nghề
	31
	930
	0
	907
	23

	1942402001
	Kỹ thuật chăm sóc da cơ bản
	3
	90
	0
	87
	3

	1942402002
	Kỹ thuật chăm sóc da nâng cao
	4
	120
	0
	116
	4

	1942402003
	Trị liệu da công nghệ cao
	4
	120
	0
	116
	4

	1942402004
	Kỹ thuật chăm sóc da toàn thân – chân
	4
	120
	0
	116
	4

	1942402005
	Kỹ thuật trang điểm cơ bản
	4
	120
	0
	116
	4

	1942402006
	Kỹ thuật trang điểm nâng cao
	4
	120
	0
	116
	4

	1942402007
	Thực tập chuyên môn: Chăm sóc da
	4
	120
	0
	120
	0

	1942402008
	Thực tập chuyên môn: Trang điểm 
	4
	120
	0
	120
	0

	II.3
	Thực tập tại doanh nghiệp
	6
	270
	0
	270
	0

	1942402009
	Thực tập doanh nghiệp
	6
	270
	0
	270
	0

	III.
	Các môn học, mô đun nghề tự chọn
	6
	120
	56
	60
	4

	1942402010
	Quản trị cơ sở làm đẹp
	3
	60
	28
	30
	2

	1942402011
	Tư vấn và chăm sóc khách hàng
	3
	60
	28
	30
	2

	Tổng cộng
	61
	1650
	194
	1409
	47


3.2. Các môn học điều kiện, ngoại khóa 

	Mã môn học, mô  đun
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Số tín chỉ
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Thi/ Kiểm tra

	1840000015
	Giáo dục thể chất 1
	1
	30
	5
	23
	2

	1820000016
	Giáo dục thể chất 2
	1
	30
	5
	23
	2

	1820000017
	Giáo dục quốc phòng-An ninh
	3
	75
	38
	32
	5

	1840000018
	Giáo dục đạo đức và Phát triển nghề nghiệp
	3
	45
	0
	42
	3


4. Kế hoạch giảng dạy (không tính học phần ngoại khóa).
	Học kỳ
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Học phần học trước

	Học kỳ 1
	 
	 
	14
	 

	
	Học phần bắt buộc
	14
	

	
	19.00.3
	Tin học
	3
	

	
	19.00.4.01
	Anh văn
	2
	

	
	1942401001
	Thẫm mỹ học
	2
	

	
	1942401002
	Vẽ mỹ thuật
	2
	

	
	1942401003
	Hương liệu - Hóa mỹ phẩm
	2
	

	
	1942402001
	Kỹ thuật chăm sóc da cơ bản
	3
	

	
	Học phần tự chọn
	
	

	
	
	
	
	

	Học kỳ 2
	
	
	15
	

	
	Học phần bắt buộc
	13
	

	
	19.00.1.01
	Pháp luật 
	1
	

	
	19.00.2.01
	Chính trị
	2
	

	
	19.00.4.04
	Anh văn 
	2
	

	
	1942402002
	Kỹ thuật chăm sóc da nâng cao
	4
	1942402001

	
	1942402005
	Kỹ thuật trang điểm cơ bản
	4
	

	
	Học phần tự chọn
	
	

	
	MC.19.5.1
	Soạn thảo văn bản
	2
	

	Học kỳ 3
	
	
	16
	

	
	Học phần bắt buộc
	
	

	
	1942402003
	Trị liệu da công nghệ cao
	4
	1942402002

	
	1942402006
	Kỹ thuật trang điểm nâng cao
	4
	1942402005

	
	1942402007
	Thực tập chuyên môn: Chăm sóc da
	4
	1942402002
1942402003

	
	1942402008
	Thực tập chuyên môn: Trang điểm
	4
	1942402006

	
	Học phần tự chọn
	
	

	
	
	
	
	

	Học kỳ 4
	
	
	16
	

	
	Học phần bắt buộc
	6
	

	
	1942402009
	Thực tập doanh nghiệp
	6
	

	
	1942402004
	Kỹ thuật chăm sóc da toàn thân – chân
	4
	

	
	Học phần tự chọn
	6
	

	
	1942402010
	Quản trị cơ sở làm đẹp
	3
	

	
	1942402011
	Tư vấn và chăm sóc khách hàng
	3
	

	
	
	
	
	


5. Hướng dẫn sử dụng chương trình

5.1. Các môn học chung 


 - Các môn học bắt buộc: Người học phải hoàn thành trong chương trình đào tạo. Các môn học này cố định.


- Các môn tự chọn: Người học được bố trí học một trong các môn học trên, các khoa có thể đề xuất thay đổi các môn học này trong quá trình đào tạo để phù hợp với mục tiêu đào tạo mà không phải điều chỉnh chương trình.

5.2. Các môn học, mô đun đào tạo nghề:


- Các môn học, mô đun bắt buộc phải được bố trí học theo từng kỳ phù hợp.


- Các môn học, mô đun tự chọn do Tổ bộ môn đề xuất nếu có sự thay đổi so với các môn học, mô đun đã ghi trong chương trình đào tạo.


- Trong năm học thứ 3, sinh viên có 1 học kỳ thực tập tại doanh nghiệp từ 3 – 4 tháng, có thể kéo dài hơn tùy theo tình hình thực tế và yêu cầu rèn luyện kỹ năng nghề cho người học.
5.3. Môn học điều kiện

Là các môn học: Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng –An ninh

Là các môn học bắt buộc được bố trí giảng dạy cho người học trong chương trình nhưng chỉ làm điều kiện để xét tốt nghiệp, không tính vào điểm trung bình chung học tập theo học kỳ, năm học và khóa học.

5.4. Xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa

- Học tập nội quy quy chế và giới thiệu nghề nghiệp cho học sinh khi mới nhập trường;
- Tổ chức tham quan, thực nghiệm tại các đơn vị sản xuất;

- Tham gia các hoạt động bổ trợ khác để rèn luyện sinh viên;
- Thời gian và nội dung hoạt động giáo dục ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá như sau:
	Số

TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	 Thể dục, thể thao
	5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	 Văn hoá, văn nghệ:

- Qua các phương tiện thông tin đại chúng

- Sinh hoạt tập thể.
	Ngoài giờ học hàng ngày từ 19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

	3
	 Hoạt động thư viện:
Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	 Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

	5
	Thăm quan, dã ngoại
	Theo kế hoạch học tập từng học kỳ

	6
	Giáo dục đạo đức và Phát triển nghề nghiệp
	Bố trí học vào các ngày nghỉ trong tuần


5.5. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc môn học, mô đun

Đào tạo theo phương thức tín chỉ.

Kiểm tra đánh giá môn học theo thang điểm 10, việc đánh giá kết quả học tập của môn học áp dụng cho phương thức đào tạo tín chỉ và căn cứ theo Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành “Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp”.

Điểm môn học bao gồm: điểm trung bình các bài kiểm tra có trọng số 0.4 và điểm thi có trọng số 0.6.


- Điểm môn học, mô-đun đạt yêu cầu khi có điểm theo thang điểm 10 đạt từ 4.0 trở lên 

- Công thức tính điểm trung bình chung học kỳ/năm học/khóa học và điểm trung bình chung tích lũy:
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Trong đó:

+ A: là điểm trung bình chung học kỳ/năm học/khóa học hoặc điểm trung bình chung tích lũy;

+ i: là số thứ tự môn học, mô-đun;

+ ai: là điểm của môn học, mô-đun thứ i;

+ ni: là số tín chỉ của môn học, mô-đun thứ i;

+ n: là tổng số môn học, mô-đun trong học kỳ/năm học/khóa học hoặc số môn học, mô-đun đã tích lũy.

5.6. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp
Người học được đào tạo theo phương thức tín chỉ không dự thi tốt nghiệp mà chỉ được xét tốt nghiệp nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

- Tích lũy đủ các môn học theo chương trình đào tạo.

- Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học theo thang điểm 4 đạt từ 2.00 trở lên (hoặc thang điểm 10 từ 5 trở lên).

- Có kết quả đạt yêu cầu đối với các môn học điều kiện: Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh.

- Có chứng chỉ kỹ năng mềm.

- Thỏa mãn chuẩn đầu ra theo quy định của chương trình đào tạo.

5.7. Các chú ý khác

HIỆU TRƯỞNG
